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SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA 

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN ĐỊA LÝ 10 CT 2018 - LỚP 10 

 Thời gian làm bài : 45 Phút 

(Không kể thời gian giao đề) 

 

 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

 (Đề có 2 trang) 

Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... 
 

 
PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1:  Đường chuyển ngày quốc tế được qui ước lấy theo kinh tuyến  

 A. 900T B. 900 Đ                  

 C. 00 D. 1800 

Câu 2:  Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất sinh ra hệ quả nào sau đây? 

 A. Ngày đêm dài ngắn theo mùa.  B.  Sự luân phiên ngày và đêm. 

 C.  Ngày đêm dài ngắn theo vĩ độ. D.  Các mùa trong năm.  

Câu 3:  Mùa đông ở các nước theo dương lịch tại bán cầu Bắc được tính từ ngày 

 A.  22/6. B.  21/3. C.  22/12. D.  23/9. 

Câu 4:  Trên Trái Đất có ngày và đêm là nhờ vào 

 A.  Trái Đất hình khối cầu tự quay quanh trục và được Mặt Trời chiếu sáng. 

 B.  Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng và luôn tự quay xung quanh Mặt Trời. 

 C.  Trái Đất được chiếu sáng toàn bộ và có hình khối cầu tự quay quanh trục. 

 D.  Trái Đất hình khối cầu quay quanh Mặt Trời và được Mặt Trời chiếu sáng. 

Câu 5:  Về mùa đông, ở các địa điểm trên bán cầu Bắc luôn có 

 A.  ngày dài hơn đêm. 

 B.  toàn ngày hoặc đêm. 

 C.  ngày đêm bằng nhau.                                  

 D.  đêm dài hơn ngày, 

Câu 6:  Để xác định phương hướng chính xác trên bản đồ, cần phải dựa vào 

 A.  kí hiệu và vĩ tuyến. B.  chú giải và kí hiệu. 

 C.  kinh tuyến và chú giải. D.   các đường kinh, vĩ tuyến. 

Câu 7:  Muốn tìm hiểu được nội dung của bản đồ, trước hết cần phải nghiện cứu kĩ phần 

 A.   chú giải và kí hiệu. B.  kí hiệu và vĩ tuyến. 

 C.  kinh tuyến và chú giải. D.  vĩ tuyến và kinh tuyến. 

Câu 8:  Nơi nào sau đây trong năm có hiện tượng ngày dài suốt 6 tháng? 

 A.  Cực. B.  Vòng cực. C.  Xích đạo. D.  Chí tuyến.  

Câu 9: Câu tục ngữ “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối” chỉ ra hệ quả 

địa lí nào sau đây của Trái Đất? 

 A. Chuyển động biểu kiến của Mặt Trời. 

 B. Ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ. 

 C. Sự luân phiên ngày, đêm. 

 D. Ngày, đêm dài ngắn theo mùa. 

Câu 10:  Mũi tên chỉ phương hướng trên bản đồ thường hướng về 

 A.   Tây. B.   Bắc. 

 C.   Nam.                     D.   Đông. 

Câu 11:   Tác nhân chủ yếu hình thành nên địa hình caxtơ là 

 A.  Sinh vật. B.  Nước C.  Gió. D.  Con người. 

Câu 12: Các hoạt động như động đất, núi lửa lại phân bố thành các vành đai là do 

 A. chúng xuất hiện ở nơi tiếp xúc giữa các mảng. 

 B. chúng xuất hiện ở ranh giới các đại dương. 

 C. chúng xuất hiện ở nơi tiếp xúc lục địa và đại dương. 

 D. sự phân bố xen kẻ của lục địa và đại dương. 

Câu 13:  Trong khi bán cầu Bắc đang là mùa đông thì ở bán cầu Nam là 

 A.  mùa thu. B.  mùa hạ. C.  mùa xuân. D.  mùa đông. 
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Câu 14: . Phát biểu nào sau đây không đúng với vận động nội lực theo phương thẳng đứng? 

 A. Xảy ra chậm và trên một diện tích lớn. 

 B. Làm cho lục địa nâng lên hay hạ xuống. 

 C. Gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy. 

 D. Hiện nay vẫn tiếp tục xảy ra một số nơi. 

Câu 15: Trên Trái Đất có ngày và đêm là nhờ vào 

 A. Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng và luôn tự quay xung quanh Mặt Trời. 

 B. Trái Đất được chiếu sáng toàn bộ và có hình khối cầu tự quay quanh trục 

 C. Trái Đất hình khối cầu, tự quay quanh trục và được Mặt Trời chiếu sáng. 

 D. Trái Đất hình khối cầu, quay quanh Mặt Trời và được Mặt Trời chiếu sáng. 

Câu 16:   Khoảng thời nào sau đây diễn ra mùa nóng ở Bán cầu Nam? 

 A.  từ 22/6 đến 23/9. B.  từ 23/9 đến 21/3.  

 C.  từ 21/3 đến 23/9. D.  từ 21/3 đến 22/6. 

Câu 17:  Kĩ năng nào được xem là phức tạp hơn cả trong số các kĩ năng sau đây? 

 A.   Xác định hệ toạ độ địa lí. B.   Phân tích mối liên hệ. 

 C.   Tính toán khoảng cách. D.   Mô tả vị trí đốì tượng. 

Câu 18: Ở cùng một thời điểm, người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các độ cao 

khác nhau và có giờ khác nhau là do 

 A. trục Trái Đất luôn nghiêng. 

 B. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. 

 C. Trái Đất tự quay quanh trục. 

 D. Trái Đất có dạng hình khối cầu. 

Câu 19:  Giờ địa phương được xác định dựa vào 

 A.  độ cao của Mặt Trời. B.  giờ ở kinh tuyến gốc. 

 C.  vị trí của Trái Đất. D.  vị trí của Mặt Trăng. 

Câu 20: Hiện tượng vỏ Trái Đất bị nén ép ở khu vực này và tách giãn ở khu vực khác xảy ra do chịu tác 

động của  

 A.  vận động theo phương thẳng đứng. B.  hiện tượng uốn nếp. 

 C.  hiện tượng đứt gãy. D.  vận động theo phương nằm ngang. 

Câu 21: Khi Việt Nam là 18h30’ thì ở Matxcơva (múi giờ 3) là 

 A. 12h30’. B. 14h30’. C. 13h30’. D. 15h30’. 

Câu 22:  Dãy núi Hi - ma - lay - a được hình thành do 

 A. mảng Phi xô vào mảng Âu - Á 

 B. mảng Ấn Độ - Ôxtrâylia xô vào mảng Âu - Á 

 C. mảng Thái Bình Dương xô vào mảng Âu - Á 

 D. mảng Bắc Mĩ xô vào mảng Âu - Á 

Câu 23: Khi Việt Nam (105°Đ) là 10h ngày 1/3/2023 thì ở NewYork (75°T) là mấy giờ, ngày nào? 

 A. 22h ngày 28/2/2023. B. 23h ngày 28/2/2023. 

 C. 22h ngày 29/2/2023. D. 23h ngày 28/2/2023. 

Câu 24:  Loại đối tượng địa lí không phân bố ở mọi nơi trên lãnh thổ mà chỉ tập trung ở một khu vực nhất 

định thường được biểu hiện bằng phương pháp nào sau đây? 

 A.  Bản đồ - biểu đồ. B.  Khoanh vùng. 

 C.  Đường đẳng trị. D.  Chấm điểm. 

 

PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1: Trình bày khái niệm về nội lực? 

Câu 2: Trình bày về hiện tượng đứt gãy? 

Câu 3: Thổi mòn là gì? Kết quả? 

Câu 4: Một máy bay khởi hành, cất cảnh từ TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam) lúc 5 giờ sáng ngày 

06/4/2014, đến Béc-lin (Đức) lúc 10 giờ sáng ngày 06/4/2014. Như vậy máy bay đã bay mất mấy 

giờ? Biết tại Béc-lin (Đức) là múi giờ số 1. 

 

------ HẾT ------ 
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SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA 
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 Thời gian làm bài : 45 Phút 
 

 

 

Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

 
102 104 106 108 

1 B D C C 

2 B B C D 

3 B C A B 

4 A A A D 

5 A D B C 

6 B D A B 

7 C A C D 

8 A A D B 

9 D D D B 

10 C B C C 

11 B B A B 

12 B A D D 

13 A B A A 

14 B C C D 

15 B C B B 

16 B B A B 

17 B B A A 

18 D D C A 

19 D A A D 

20 B D A C 

21 C B C B 

22 B B D D 

23 D A A C 

24 B B B B 

Phần đáp án câu tự luận:  

Mã đề 104: 

Câu 1 Trình bày khái niệm về nội lực? 

Gợi ý làm bài: 

Nội lực là lực sinh ra từ bên trong Trái Đất 

Câu 2 Trình bày về hiện tượng đứt gãy? 

Gợi ý làm bài: 

-Nguyên nhân:Do tác động của nội lực theo phương nằm ngang. 

-Vùng xảy ra: Ở khu vực cấu tạo bởi đá cứng. 

-Kết quả: 

+ Cường độ yếu: Đá bị nứt vỡ, hình thành các đứt gãy kéo dài. 

+ Cường độ mạnh: Tạo nên các thung lũng sông, biển hoặc hồ tự nhiên. 

Câu 3 Thổi mòn là gì? Kết quả? 

Gợi ý làm bài: 

- Thổi mòn (khoét mòn) là quá trình bóc mòn do gió tạo thành các dạng địa hình khác nhau như 

nấm đá, rãnh thổi mòn, hoang mạc đá,… 

Câu 4 <VD> Một máy bay khởi hành, cất cảnh từ TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam) lúc 5 giờ 

sáng ngày 06/4/2014, đến Béc-lin (Đức) lúc 10 giờ sáng ngày 06/4/2014. Như vậy máy bay 
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đã bay mất mấy giờ? Biết tại Béc-lin (Đức) là múi giờ số 1. 

Gợi ý làm bài: 

<$>  

- TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam) thuộc múi giờ số 7, Béc-lin (Đức) múi giờ số 1. 

Điều đó cho thấy Việt Nam sớm hơn Đức 6 giờ. 

- Khi máy bay đến Đức lúc 10 giờ sáng ngày 06/4/2014 nghĩa là ở Việt Nam tương ứng 

với 16 giờ ngày 06/4/2014. 

- Như vậy, thời gian máy bay bay từ TP. Hồ Chí Minh đến Đức mất 11 giờ. 

 


